
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 145 - C13 - TT An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH TOÀN PHÁT

0109543131

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Phá dỡ 4311

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(trừ nổ cát)

4390

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ hàng cấm)

4620

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIÊN MINH TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT LEAGUE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974876295
Email:

Fax:
Website:
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18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem 
và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động báo giá)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
trừ hoạt động báo giá)

4799

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

24. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
Tích hợp hệ thống chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
Thiết kế lưu trữ duy trì trang thông tin điện tử;
Bảo hành , bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin,
Cập nhật tìm kiếm lưu trữ xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ 
liệu Đào tạo công nghệ thông tin
( điều 52 Luật Công nghệ thông tin số/2006/Qh11)
-Dịch vụ quản trị, bảo quản, bảo trì hoạt động của phần mềm 
về hệ thống thông tin;
-Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm tra chất lượng phần mềm;
-Dịch vụ tư vấn xây dựng dự án phần mềm;
-Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm
-Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm 
-Dịch vụ tích hợp hệ thống;
-Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống 
thông tin;
Dịch vụ phân phối, cung cấp sản phẩm phần mềm

6209

25. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

26. Cổng thông tin
(loại trừ hoạt động báo chí)

6312

27. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại
Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí

6399

28. Quảng cáo 7310

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra);

7320

30. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420
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3.000.000.000 VNĐ

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành

7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

34. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

37. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

38. Giáo dục nhà trẻ
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8511

39. Giáo dục mẫu giáo
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8512

40. Giáo dục tiểu học
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8521

41. Giáo dục trung học cơ sở
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8522

42. Giáo dục trung học phổ thông
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8523

43. Đào tạo sơ cấp 8531

44. Đào tạo trung cấp 8532

45. Đào tạo cao đẳng 8533

46. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo và Các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể) (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

8559

47. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

48. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

49. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
TÒNG

Thôn Phú Hữu, Xã 
Bột Xuyên, Huyện 
Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.700.000.000 90,000 017261536

2 ĐẶNG VĂN 
NAM

Thôn Phú Hữu, Xã 
Bột Xuyên, Huyện 
Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 10,000 001200026656

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017261536
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Hữu, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Hữu, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN TÒNG Nam

28/03/1993 Kinh Việt Nam

04/01/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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